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GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CONTAINER
VÀ DANH SÁCH PHỤ THU NGOÀI GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

STT
Tuyến vận tải nội địa Đơn giá vận 

chuyển 
(VND)

Các loại phụ thu ngoài giá vận chuyển (nếu có)

Điểm đi (cảng xuất 
phát)

Điểm đến 
(cảng đích) Phí THC Phí DO Phí vệ sinh Phí vệ sinh 

đặc biệt Phí kết hợp Phí seal BAF Phí khác 
(nếu có)

I Container 20DC
1 Hải Phòng Hồ Chí Minh   11,900,000     1,000,000     100,000     275,000     440,000     200,000       50,000       500,000       500,000 
2 Hồ Chí Minh Hải Phòng   11,900,000     1,000,000     100,000     275,000     440,000     200,000       50,000       500,000       500,000 

II Container 40HC
1 Hải Phòng Hồ Chí Minh   13,200,000     1,600,000     100,000     385,000     550,000     200,000       50,000    1,000,000       500,000 
2 Hồ Chí Minh Hải Phòng   13,200,000     1,600,000     100,000     385,000     550,000     200,000       50,000    1,000,000       500,000 

*** Các đơn giá trên đã bao gồm VAT
*** Mức cước trần, phụ thu trên cập nhật ngày 13/10/2021.


